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[bookmark: _GoBack]              Bài ôn tập số 1:                BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5

Họ và tên:………………………………….
Lớp 5A….
MÔN TOÁN
Bài 1. Viết vào ô trống:

	Độ dài đáy
	2/3 cm
	32dm
	4,5m

	Chiều cao
	6/7 cm
	24dm
	2,5m

	Diện tích hình tam giác
	 
	 
	 



Bài 2. Đ ; S ?
A. Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 3.
B. Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.
Bài 3. Viết vào ô trống:

	Đáy lớn
	24cm
	34dm
	40,5m

	Đáy nhỏ
	18cm
	28dm
	35,7m

	Chiều cao
	15cm
	25dm
	20,5m

	Diện tích hình thang
	 
	 
	 



Bài 4. Đường kính một bánh xe đạp bằng 68cm. Tính quãng đường bánh xe đó lăn 100 vòng theo đơn vị mét.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Một khu đất hình thang có đáy nhỏ bằng 12,4m. Biết đáy nhỏ bằng một nửa đáy lớn và kém chiều cao 12,5dm. Diện tích khu đất đó là:
A. 463,14m2
B. 463,14dm2
C. 253,89m2
D. 207,39m2

Bài 6. Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ 45,5m; đáy lớn gấp hai lần đáy nhỏ và chiều cao là 50,4m. Người ta trồng hoa trên thửa ruộng đó. Trung bình mỗi mét vuông thu hoạch bán được 120 000 đồng tiền hoa. Tính số tiền bán hoa thu hoạch được trên thửa ruộng đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MÔN TIẾNG VIỆT

    Đọc bài: Người công dân số Một (SGK Tiếng Việt 5, tập 2, trang 4) và thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Anh Lê đến để thông báo với anh Thành về việc gì ? (khoanh tròn vào các chữ cái trước ý đúng)
A. Anh đã xin được việc làm cho anh Thành.
B. Anh đã giúp anh Thành có nhà mới.
C. Anh đã được nhận công việc mới.
D.Anh đã xin được việc làm cho cả hai người.
Câu 2. Anh Lê đã nói với anh Thành điều gì nếu như anh Thành nhận làm công việc mà anh Lê đã tìm giúp?
A. Có cơm nuôi
B. Có tiền lương
C. Có thêm quần áo
D. Cả A, B và C
Câu 3. Câu nói của anh Thành: “Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống.” có ý nghĩa gì?


A. Ở Phan Thiết dễ kiếm sống hơn.
B. Anh Thành vào Sài Gòn còn vì anh có đam mê và khát vọng khác chứ không chỉ vì mục đích kiếm sống.
C. Ở Sài Gòn, việc kiếm sống rất khó khăn.
D. Anh vào Sài Gòn là để đi chơi chứ không phải đi xin việc.
Câu 4. Vì sao câu chuyện của anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau?
A. Vì anh Thành không muốn trả lời anh Lê.
B. Vì hai người theo đuổi ý nghĩ khác nhau. Anh Lê nghĩ đến công việc sinh sống của bạn, còn anh Thành lại nghĩ đến việc theo đuổi đam mê tìm đường cứu nước.
C. Vì hai anh không muốn hiểu nhau.
Câu 5. Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định vế của từng câu ghép.
(1) Anh Thành từ chối làm việc ở Phan Thiết, anh quyết tâm đến một vùng đất mới. (2) Với sức lực, trí tuệ và lòng quyết tâm, anh Thành sẽ mang lại sự đổi thay cho quê hương. (3) Anh Thành là người Việt Nam, anh yêu đất nước bằng tình yêu sâu sắc. (4) Anh cũng mong muốn truyền cảm hứng yêu nước đó đến với những người bạn của mình. (5) Anh Thành là người yêu nước, anh cũng chính là người công dân số Một.
a. Các câu số ……………………………… là câu ghép.
b. Các vế của từng câu ghép là:
Câu số ……
vế 1 ………………………………………………………………………………
vế 2…………………………………………………………………………………
Câu số ……
vế 1 ………………………………………………………………………………
vế 2…………………………………………………………………………………
Câu số ……
vế 1 ………………………………………………………………………………
vế 2…………………………………………………………………………………

.Câu 6. Từ nào có tiếng “công” không cùng nghĩa với tiếng công của các từ còn lại (có nghĩa là thuộc về nhà nước, chung cho mọi người)?
A. Công dân
B. Công cộng
C. Công viên
D. Tiến công
Câu 7. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào cột thích hợp trong bảng:
lao công, công dân, tấn công, công chúng, phản công, công cộng, nhân công, tiến công.
	Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”
	Công có nghĩa là “thợ”
	Công có nghĩa là “đánh, phá”

	……………………………………
……………………………………
……………………………………
	……………………………………
……………………………………
……………………………………
	……………………………………
……………………………………
……………………………………


Câu 8. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:
a. Em và bố đi tắm biển, ………….. mẹ và chị lại đi leo núi.
b. Liên mời Hoa vào nhà mình chơi ……………. Hoa không vào.
c. Em thích học môn Toán …………. em thích học môn Tiếng Việt?
Câu 9. Khoanh vào dấu câu hoặc quan hệ từ dùng để nối các vế câu trong các câu ghép sau:
a. Sáng nay tôi dậy sớm, tôi bước ra vườn và ngồi xuống gốc bưởi.
b. Nếu con thương mẹ thì con phải cố gắng học hành chăm chỉ hơn.
c. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay, tôi đi học.



